Không phải mọi yếu tố trong kiểm tra PSC đều ngang nhau: Mức độ nghiêm trọng quan trọng hơn mức độ ưu tiên
Thiên kiến đơn giản hóa và “tư duy một con số” đã làm sai lệch đánh giá rủi ro bị kiểm tra PSC như thế nào
Opinions
[image: Not all PSC inspections elements are equal: Severity matters more than priority]
Trong loạt bài này, Apo Belokas, Nhà sáng lập và CEO của RISK4SEA, phân tích một số hiểu lầm phổ biến nhất liên quan đến kiểm tra Port State Control (PSC).
Dựa trên bằng chứng thực tế từ dữ liệu kiểm tra quy mô lớn trong nền tảng phân tích hàng hải RISK4SEA, loạt bài này thách thức các giả định phổ biến về cách thức diễn ra kiểm tra PSC và lý do tàu bị lưu giữ (detention). Bằng cách làm rõ những niềm tin ăn sâu và các thiên kiến nhận thức phía sau chúng, tác giả kêu gọi các bên liên quan trong ngành hàng hải hãy nhìn nhận PSC không phải là một mối đe dọa khó lường, mà là một quy trình có thể hiểu được, dự đoán được và được chuẩn bị một cách có hệ thống.
Ngành vận tải biển thường dựa vào một suy nghĩ quen thuộc: “Chúng tôi đã kiểm tra trang MoU. Cửa sổ kiểm tra đã đóng. Mức ưu tiên của tàu thấp. Chúng tôi an toàn – sẽ không bị kiểm tra.”
Lập luận này nghe có vẻ hợp lý. Nếu tàu không nằm trong “cửa sổ PSCI” hoặc có mức ưu tiên thấp thì xác suất bị kiểm tra sẽ thấp. Vì vậy, tàu có thể giảm mức độ chuẩn bị.
Nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều.
Đây là thiên kiến đơn giản hóa – “sự thoải mái của một con số”
Đây là thiên kiến thứ ba trong sáu thiên kiến ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho PSC. Nó là xu hướng đơn giản hóa các rủi ro phức tạp, đa chiều thành một chỉ số duy nhất.
Trong bối cảnh PSC, điều này thể hiện ở việc xem mức ưu tiên PSCI hoặc trạng thái “cửa sổ kiểm tra” là chỉ báo chính — hoặc thậm chí là duy nhất — về nguy cơ bị kiểm tra. Người ra quyết định thường bám vào một con số vì nó mang lại sự rõ ràng, đơn giản và cảm giác an toàn về tâm lý.
Tuy nhiên, rủi ro về PSC không tuyến tính và không một chiều. Xác suất mà tàu bị kiểm tra bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như hành vi lựa chọn kiểm tra tàu của từng cảng, hồ sơ rủi ro của tàu, lịch sử khiếm khuyết của tàu gần đây, các chiến dịch kiểm tra chuyên đề, thành tích quốc gia tàu mang cờ, xu hướng thực thi theo mùa và quyền quyết định của PSCO.
Một con tàu có thể nằm ngoài “cửa sổ kiểm tra” nhưng vẫn bị kiểm tra. Một tàu có mức ưu tiên thấp vẫn có thể bị nhắm mục tiêu do các yếu tố bối cảnh. “Cửa sổ kiểm tra” chỉ là một tham số — không phải là lá chắn.
Khi nhà quản lý chỉ dựa vào mức ưu tiên PSCI thì họ đã bỏ lỡ bức tranh rủi ro về tổng thể. Những tín hiệu rủi ro chỉ xuất hiện khi kết hợp phân tích PRL (Probability Risk Level) và SPOT (hành vi lựa chọn theo cảng) sẽ bị “vô hình hóa”.  Rủi ro vô hình là rủi ro không được quản lý.
Kết quả của “tư duy một con số” là sự tự tin sai lầm. Người vận hành tin rằng họ được bảo vệ, trong khi thực tế họ đang hoạt động trong môi trường kiểm tra động với nhận thức tình huống chưa đầy đủ. Việc chuẩn bị trở nên có điều kiện — chỉ được kích hoạt khi “cửa sổ mở” — thay vì liên tục chuẩn bị và dựa trên dữ liệu.
Thách thức của thiên kiến đơn giản hóa trong PSC
Thực tế #1: Nhiều cuộc kiểm tra diễn ra ở ngoài “cửa sổ”
· 20% các cuộc kiểm tra PSC diễn ra khi cửa sổ PSCI đã đóng.
· 25% các trường hợp lưu giữ tàu xảy ra trong những tình huống “không đủ điều kiện” này.
Nghĩa là: 1/5 cuộc kiểm tra không nằm trong cửa sổ và 1/4 trường hợp bị lưu giữ
đi ngược lại logic “cửa sổ + ưu tiên”.
Thực tế #2: Bạn không kiểm soát được xác suất PSC
Ngay cả khi theo dõi MoU, bạn vẫn không kiểm soát được sự lựa chọn ngẫu nhiên, việc chia csẻ thông tin giữa các MoU, nhắm mục tiêu dựa trên tình báo, Chiến dịch kiểm tra chuyên đề, quyết định của PSCO và khi PSCO đã lên tàu thì mức ưu tiên của bạn không còn ý nghĩa gì nữa.
Thực tế #3: Trong quản lý rủi ro thì mức độ nghiêm trọng quan trọng hơn xác suất
Nguyên lý cơ bản:
· Probability = Khả năng xảy ra 
· Severity = Mức độ của hậu quả 
Dù xác suất thấp, nhưng hậu quả việc bị lưu giữ là rất lớn, như bị phạt tiền, bị chậm chuyến đi. mất uy tín và tổn thất cơ hội thuê tàu.  Vì vậy, quản lý rủi ro hiệu quả là tập trung vào severity.
Thực tế #4: Dữ liệu chứng minh niềm tin phổ biến là sai
Nghiên cứu của RISK4SEA cho thấy 1/5 vụ kiểm tra xảy ra khi “cửa sổ đóng”; 1/4 detention xảy ra ngoài điều kiện “hợp lệ”.  Do vậy, nhiều vụ kiểm tra được dẫn dắt bởi tình báo và yếu tố không dự đoán được
Kết luận chính
Mức ưu tiên của PSCI có thể tạo ra ảo giác an toàn. Rủi ro thực sự nằm ở SPOT (tương tác giữa tàu và cảng). “Severity eats probability for breakfast” (Mức độ nghiêm trọng “nuốt chửng” xác suất). Một tàu có thể có mức ưu tiên thấp trên giấy tờ nhưng vẫn đối mặt với một cuộc kiểm tra có tác động lớn do yếu tố cảng và bối cảnh. 
Rủi ro kiểm tra không được quyết định bởi “cửa sổ”, mà bởi sự tương tác động giữa: hồ sơ tàu và cách thực thi của cảng.
Thông điệp cuối cùng
Trong môi trường PSC hiện nay:
· Chuẩn bị có điều kiện là không còn đủ mà cần: 
· Liên tục sẵn sàng (always-on readiness) 
· Có văn hóa chuẩn bị cho việc kiểm tra mạnh mẽ
· Nhận thức rủi ro dựa trên dữ liệu.
PSC không phải là “bạn có bị kiểm tra hay không” mà là: “Bạn đã sẵn sàng đến đâu khi bị kiểm tra”.
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